
Thông tin

"Căn cước công dân"

Thông tin "Quê quán 

theo đơn vị hành chính 

hiện nay"

Thông tin

"Số điện thoại liên hệ"

Thông tin

"Địa chỉ thư điện tử 

(Email)"

1 PHẠM TRỌNG HÙNG Lãnh đạo UBND huyện X

3 BÙI THỊ KIM THỊNH Trung tâm Y tế X

4 HÀ THỊ THU THỦY
Trường Mẫu giáo Phước 

Kháng
X

5 TRẦN THỊ NGỌC PHỤNG Trường Mẫu giáo Lợi Hải X

6 VÕ THỊ THANH NGỌC Trường Tiểu học Lợi Hải X

7 PHẠM THỊ NGỌC THỦY Trường Tiểu học Lợi Hải X

8 NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN
Trường Tiểu học Bỉnh 

Nghĩa
X

9 THÀNH TRUNG SẮN Trường Tiểu học Xóm Bằng X

10 LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG Trường Tiểu học Xóm Bằng X

11 MANG PHƯỚC Trường Tiểu học Xóm Bằng X X

12 NGUYỄN THỊ THU Trường Tiểu học Xóm Bằng X

Nội dung đề nghị rà soát, bổ sung một số trường thông tin cơ bản

(hiện chưa xác lập hoặc đã xác lập nhưng chưa đảm bảo đầy đủ, chuẩn xác)

PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ RÀ SOÁT, XÁC LẬP BỔ SUNG MỘT SỐ TRƯỜNG THÔNG TIN DỮ LIỆU CƠ BẢN

PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

(Kèm theo Công văn số 1571 /UBND-NV ngày 19/4/2023 của UBND huyện)

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THUẬN BẮC

STT
Họ và tên/Cơ quan, đơn vị hiện đang 

công tác
Đơn vị/bộ phận công tác
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13 NGUYỄN THỤY MỸ  DUNG Trường Tiểu học Xóm Bằng X

14 ĐẠO DUY TA Trường Tiểu học Xóm Bằng X

15 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Trường Tiểu học-THCS 

Phước Chiến
X

16 ĐÀNG THỊ KIM THẢO
Trường Tiểu học-THCS 

Phước Chiến
X

17 HỨA VĂN LUẬN
Trường Tiểu học-THCS 

Phước Kháng
X

18 HOÀNG MINH THẢO
Trường Tiểu học-THCS 

Phước Kháng
X

19 LÊ THỊ YẾN
Trường Tiểu học-THCS 

Phước Kháng
X X

20 ĐẠO THỊ LỆ NHIÊN
Trường Tiểu học-THCS 

Phước Kháng
X

21 TRẦN KIM DUNG
Trường Tiểu học-THCS Hà 

Huy Tập
X

22 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 
Trường Tiểu học-THCS Hà 

Huy Tập
X

23 TRẦN THỊ HỒNG
Trường Tiểu học-THCS Hà 

Huy Tập
X

24 PHÙNG ĐỨC PHONG Trường THCS Cao Bá Quát X

25 PHẠM THỊ THUÝ SANG UBND xã Công Hải X

26 NGUYỄN HỮU TRÍ UBND xã Công Hải X

27 MAI THẤP UBND xã Phước Kháng X



3



4


		2023-04-20T09:20:59+0700




